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(Kèm theo Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 29 /12 /2015 của UBND
 huyện Tuyên Hoá)
Phần I
 SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
I. CƠ SỞ THỰC TIỄN 
Tuyên Hoá là huyện miền núi, có diện tích rừng nghèo kiệt tương đối lớn so với các địa phương trong tỉnh. Thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp; thực tế hiện tại diện tích đất sản xuất nông nghiệp bình quân thấp hơn so với mức bình quân chung của tỉnh. Tình trạng thiếu đất sản xuất kéo theo hệ luỵ gây áp lực lớn trong công tác quản lý bảo vệ rừng.
Hiện nay, do ngân sách Nhà nước còn hạn hẹp nên chính sách hưởng lợi của người dân được giao rừng chưa đáp ứng yêu cầu; người dân sống gần rừng nhưng chưa sống được nhờ vào nghề rừng. Để giải quyết đất sản xuất lâm nghiệp, tăng thu nhập bền vững cho người dân thì cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là hướng đi đúng, phù hợp với tình hình thực tế của huyện nhằm thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo vệ môi trường sinh thái, từng bước phát triển kinh tế lâm nghiệp.
Từ thực tế trên, UBND huyện ban hành “Đề án cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất giai đoạn 2016 - 2020” nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về phát triển kinh tế - xã hội; Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đưa diện tích trồng rừng hàng năm phấn đấu đạt 600 - 700 ha; duy trì độ che phủ rừng trên 75%.
II. CƠ SỞ LÝ LUẬN
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, nghiệm kỳ 2015-2020 "Phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế theo cơ cấu: nông - lâm - thuỷ sản, thương mại, dịch vụ và công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tạo bước chuyển biến mạnh mẽ và phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015 - 2020. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Diện tích rừng trồng hàng năm 600 - 700 ha; độ che phủ rừng trên 75%...".
Phần II
NỘI DUNG ĐỀ ÁN

I. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN RỪNG TRONG THỜI GIAN QUA
1. Những kết quả đạt được
a. Sản xuất Lâm nghiệp 
Trong thời gian qua công tác cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt đã được huyện và một số xã quan tâm, tuy nhiên diện tích đưa vào điều tra khảo sát để cải tạo còn ít, chủ yếu tập trung vào diện tích đất lâm nghiệp chưa có rừng, diện tích sau khai thác để trồng rừng. Diện tích rừng trồng tăng hàng năm, góp phần nâng độ che phủ rừng, trồng rừng phát triển theo hướng cung cấp nguyên liệu. Chương trình bảo vệ và phát triển rừng bền vững theo Quyết định 147 đã tạo ra động lực thúc đẩy việc trồng rừng tập trung phát triển mạnh; sản lượng khai thác gỗ rừng trồng bình quân hàng năm trên 30.000 ster, giá trị thu được trên 20 tỷ đồng. 
Những năm gần đây, nhờ sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, nhiều Chương trình Dự án về lâm nghiệp được triển khai trên địa bàn huyện tạo điều kiện phát triển kinh tế, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân. Các hộ đã tham gia tích cực cùng với chính quyền địa phương, khoanh nuôi bảo vệ rừng, xây dựng các mô hình nông lâm kết hợp bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.

Hiện nay, tổng diện tích rừng trồng sản xuất trên địa bàn huyện có 7.024,21  ha. Trong những năm trở lại đây việc đầu tư trồng rừng được người dân chú trọng, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần xoá đói giảm nghèo cho nhiều hộ dân trên địa bàn huyện.

Cơ cấu cây trồng từng bước được cải thiện, đa dạng hóa về loài, lấy hiệu quả về kinh tế - môi trường làm mục tiêu lựa chọn chủ yếu, trong đó tập trung chủ yếu là các loài Keo lai.
b. Tình hình sử dụng đất lâm nghiệp
Căn cứ Quyết định số 2410/QĐ-UBND ngày 03/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng Bình, giai đoạn đến năm 2020, xác định hiện trạng sử dụng đất lâm nghiệp và hiện trạng diện tích rừng nghèo là rừng sản xuất trên địa bàn huyện như sau: 
(Chi tiết có phụ lục 1, 2 đính kèm)

Qua số liệu tại phụ lục 2 cho thấy, hiện tại diện tích rừng nghèo có khả năng cải tạo trồng rừng là rất lớn, nhưng chưa có đầu tư cho công tác cải tạo, nhằm chuyển diện tích rừng nghèo kiệt sang trồng rừng. Đây là lợi thế để thực hiện tốt việc trồng rừng hàng năm nhằm khai thác có hiệu quả diện tích rừng và đất lâm nghiệp tại địa phương.
2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

a. Tồn tại, hạn chế

Theo quy hoạch Ba loại rừng và thực tế có sự sai khác về hiện trạng, lý do hiện trạng rừng kế thừa kết quả điều tra xác định theo số liệu tổng kiểm kê rừng toàn quốc năm 1999 nên nhiều diện tích không có rừng, dây leo bụi rậm trong hồ sơ điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng vẫn được thể hiện là diện tích có rừng tự nhiên. Vì vậy số diện tích này do căn cứ vào cơ sở pháp lý quy hoạch cho nên người dân không thể tổ chức sản xuất được. Đây là một trong những tồn tại lớn cần khắc phục trong thời gian tới bằng biện pháp cải tạo, chuyển đổi.
- Chính quyền địa phương một số nơi chưa thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp, còn trông chờ, ỷ lại vào sự chỉ đạo và làm thay của UBND cấp trên hoặc giao phó cho các ngành chức năng như Kiểm lâm, công an...; thiếu sự quan tâm chỉ đạo, đôn đốc của các Hội, Đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng ngay tại cơ sở.

- Tình trạng người dân không thực hiện đúng trình tự của công tác cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt, tự ý phát rừng để trồng rừng vẫn còn xảy ra, thậm chí có nơi trở thành điểm nóng.

- Nhu cầu phát triển kinh tế ngày càng cao, diện tích rừng nghèo trên địa bàn khá lớn nhưng chưa có giải pháp để cải tạo, trồng rừng thay thế.

b. Một số nguyên nhân chủ yếu

- Khách quan:

Hiện tại diện tích đất lâm nghiệp giao cho hộ gia đình quản lý bảo vệ chưa có cơ chế chính sách hỗ trợ, tạo áp lực lớn cho chính quyền và lực lượng chức năng trong công tác quản lý bảo vệ, tình trạng người dân lén lút khai thác lâm sản trái pháp luật vẫn còn xảy ra.

Do nguồn ngân sách còn hạn hẹp vì vậy kinh phí đầu tư cho phát triển lâm nghiệp còn hạn chế, đặc biệt kinh phí đầu tư cho các tuyến đường giao thông trong các khu vực rừng chưa có nên rất khó khăn cho việc đi lại, khó khăn trong khâu vận chuyển cây giống, phân bón và chăm sóc; chủ rừng thường bị thương lái ép giá.
Là một huyện nghèo, hàng năm tuy đã có chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp nhưng ngân sách hỗ trợ vẫn còn thấp nên hầu như chưa có năm nào huyện hỗ trợ về chính sách lâm nghiệp vì vậy chưa kích thích được phát triển sản xuất ngành lâm nghiệp.

Nhiều hộ dân sống gần rừng nhưng không có đất để trồng rừng, chỉ có diện tích được giao là rừng tự nhiên nên gặp khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế hộ gia đình.

Hiện nay nhu cầu sử dụng đất, nhất là đất lâm nghiệp để trồng rừng của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn có xu hướng tăng trong lúc quỹ đất lâm nghiệp còn hạn chế. Đây là nguyên nhân của tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp, phá rừng để trồng rừng.

Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên tình hình thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp, thời tiết cực đoan xảy ra mức độ ngày càng nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn đến sản xuất lâm nghiệp, như bão số 10, hoàn lưu bão số 11 năm 2013 đã làm gãy đổ hàng ngàn ha rừng trồng gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng cho hộ trồng rừng.  

- Chủ quan:

Công tác tổ chức tuyên truyền các văn bản có liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng, cải tạo rừng chưa được các địa phương quan tâm đúng mức, việc chỉ đạo, điều hành quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ở một số xã, thị trấn chưa quyết liệt, một số nơi còn để xảy ra tình trạng lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp, phá rừng để trồng rừng nhưng chưa được xử lý dứt điểm.
Việc khai thác rừng trồng chủ yếu hộ dân khai thác rừng non để bán gỗ dăm nên hiệu quả mang lại còn rất thấp.
Tư duy của người dân còn mang nặng tính sản xuất nhỏ, chưa chủ động và khó tiếp cận với những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất; quá trình trồng rừng còn đang sử dụng các giống không rõ nguồn gốc, giống trôi nổi trên thị trường nên chất lượng rừng trồng về sau rất thấp; mật độ trồng thường cao hơn nhiều so với khuyến cáo.
 II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG, CÁC BƯỚC VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Mục tiêu


a. Mục tiêu chung

Thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015 - 2020. Trong đó, tập trung công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt chú trọng cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt, giải quyết vấn đề đất sản xuất, tăng thu nhập cho các hộ dân, bảo vệ và sử dụng tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp một cách có hiệu quả; khai thác, tốt tiềm năng đất sản xuất Lâm nghiệp hiện có trên địa bàn để phát triển kinh tế đi đôi với tăng cường khả năng phòng hộ của rừng, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân được giao đất lâm nghiệp, góp phần giảm nghèo bền vững, gắn với thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
b. Mục tiêu cụ thể

Phấn đấu đưa vào cải tạo 4.755,0 ha rừng tự nhiên nghèo kiệt nhằm chuyển diện tích rừng kém hiệu quả sang trồng rừng với diện tích từng năm cụ thể như sau:
- Năm 2016 cải tạo 1.858,2 ha (trong đó có 1.266,8 ha năm 2015 chuyển qua);

- Năm 2017 cải tạo 1.013,3 ha;

- Năm 2018 cải tạo 611,1 ha;

- Năm 2019 cải tạo 294,9 ha;

- Năm 2020 cải tạo 977,5 ha.

(Chi tiết xem phụ lục III, IV, V, VI, VII kèm theo)

Riêng đối với các xã có Dự án phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo tỉnh Quảng Bình (SRDP) hỗ trợ công tác cải tạo thì nên đề xuất chỉ tiêu kế hoạch giao của các năm sau dồn lên (nếu được) để tranh thủ nguồn vốn triển khai thực hiện từ nay cho đến hết năm 2017 khi dự án kết thúc.

c. Mục tiêu lâu dài

Trước mắt sau khi cải tạo sẽ quy hoạch và tổ chức trồng các loài cây gỗ nhỏ có chu kỳ kinh doanh trước 10 năm tuổi như các loại keo nhằm giải quyết việc làm cho một bộ phận lao động thời vụ nhàn rỗi và giải quyết về nhu cầu đất sản xuất cho người dân sống ven rừng nhưng thiếu đất sản xuất. Về lâu dài sẽ tổ chức trồng các loại cây gỗ lớn có chu kỳ kinh doanh trên 10 năm tuổi và các loại cây bản địa có giá trị kinh tế như lim, huệnh...với mục đích đưa lại hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường đồng thời gắn với chế biến tinh sâu để phát triển về lâu dài và mang tính bền vững.

Đối với những vùng đất bằng phẳng, chất đất khá, gần khu dân cư có thể phát triển trồng cỏ để phục vụ chăn nuôi trâu bò.

2. Nội dung cải tạo


Các khu rừng tự nhiên có trữ lượng thấp, chất lượng kém; khả năng tăng trưởng và năng suất rừng không cao nếu để rừng phục hồi tự nhiên sẽ không đáp ứng được yêu cầu kinh tế và phòng hộ vì vậy cần đưa vào cải tạo để trồng rừng. Đây là chìa khoá chính sách hết sức quan trọng để giải quyết căn cơ lâu dài, việc thiếu đất sản xuất cho các hộ dân; tạo tiền đề hết sức quan trọng không chỉ để thoát nghèo bền vững mà còn từng bước vươn lên làm giàu; không chỉ mở rộng diện tích đất sản xuất mà còn góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá, hỗ trợ tích cực công tác quản lý rừng bền vững.

a. Phạm vi cải tạo

Là các diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt thuộc quy hoạch rừng sản xuất trên địa bàn huyện nằm trong kế hoạch số 616/UBND-KH ngày 10/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất đến năm 2020.

b. Đối tượng cải tạo


Là diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt hoặc rừng được khoanh nuôi tái sinh thuộc quy hoạch rừng sản xuất nhưng không có khả năng phát triển thành rừng. Diện tích này có trữ lượng thấp, chất lượng kém; khả năng tăng trưởng và năng suất rừng thấp, nếu để rừng phục hồi tự nhiên sẽ không đáp ứng được yêu cầu về kinh tế, yêu cầu phòng hộ.


c. Điều kiện rừng tự nhiên nghèo kiệt áp dụng biện pháp cải tạo


- Khu rừng tự nhiên ở trạng thái nghèo kiệt (không thuộc rừng núi đá) áp dụng biện pháp cải tạo phải đáp ứng đủ các điều kiện:

+ Thuộc quy hoạch rừng sản xuất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, giao;


+ Có Dự án và kế hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;


+ Tiêu chí rừng tự nhiên áp dụng biện pháp cải tạo: Theo quy định tại Khoản 3, Điều 3 của Thông tư số 23/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/5/2013 của Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành quy định về cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất.

3. Các bước thực hiện

Để cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt, UBND các xã có diện tích rừng đưa vào cải tạo thực hiện các bước cụ thể như sau:


Bước 1: Niêm yết công khai địa danh, diện tích, lộ trình cải tạo theo Kế hoạch số 616/ UBND-KH ngày 10/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc cải tạo rừng tự nhiên là rừng sản xuất đến năm 2020 tại trụ sở UBND xã,  hội trường thôn, bản để người dân được biết.


Bước 2: Tổ chức họp dân xác định nhu cầu, triển khai cho các hộ gia đình, cá nhân làm đơn đăng ký cải tạo.

Bước 3: Đại diện hợp pháp cho các chủ rừng hợp đồng với đơn vị tư vấn chuyên ngành tiến hành khảo sát hiện trường, lập Dự án cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt trình UBND huyện phê duyệt.

Bước 4: UBND xã đại diện cho các chủ rừng hợp đồng đơn vị tư vấn tiến hành đo đếm, thiết kế, lập hồ sơ cải tạo.


Bước 5: UBND xã phối hợp đơn vị tư vấn mời Hạt kiểm lâm kiểm tra hiện trường lập biên bản xác định diện tích cụ thể được phép cải tạo.


Bước 6: UBND xã chủ trì phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn tất hồ sơ trình Sở Nông nghiệp & PTNT thẩm định, phê duyệt.




Bước 7: Sau khi có Quyết định phê duyệt UBND các xã phối hợp với lực lượng kiểm lâm hướng dẫn cá nhân, cộng đồng dân cư thống kê số cây, tính toán sản lượng lâm sản khai thác tận dụng (nếu có) trình UBND huyện phê duyệt, cấp phép khai thác. 

Bước 8: Kiểm lâm địa bàn chủ trì phối hợp với UBND xã hướng dẫn các hộ dân tổ chức khai thác tận thu lâm sản.


Bước 9: UBND xã chủ trì phối hợp lực lượng kiểm lâm hướng dẫn chủ đầu tư (hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư) thực hiện công tác trồng rừng theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp huyện.

Đối với diện tích đất rừng do xã quản lý, UBND các xã nên tranh thủ, lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án để tiến hành cải tạo đồng thời có phương án giao đất cho hộ dân.

4. Giải pháp thực hiện
a. Công tác tuyên truyền
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đầy đủ đến tận hộ dân nội dung Đề án, tạo sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã và cộng đồng  dân cư nhằm thay đổi nhận thức, tư duy, tập quán sản xuất lâm nghiệp theo hướng bền vững; liên kết trong sản xuất, từng bước xã hội hóa đầu tư, đảm bảo tính bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới.
b. Nâng cao chất lượng quy hoạch; rà soát, điều chỉnh và tăng cường công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng
Chỉ đạo thực hiện tốt quy hoạch 3 loại rừng đã được phê duyệt; đồng thời rà soát, điều chỉnh một số diện tích rừng đảm bảo việc phòng hộ, sản xuất lâm nghiệp phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và tái cơ cấu ngành gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới, làng nghề. Quy hoạch xây dựng các nhà máy, cơ sở chế biến lâm sản; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đặc biệt quy hoạch phát triển sản xuất. 
c. Chuyển đổi, tích tụ đất lâm nghiệp phục vụ sản xuất 

Khuyến khích các hộ dân tích tụ, đổi đất lâm nghiệp nhằm tăng quy mô diện tích/ 01 lô rừng; vận động người dân không có khả năng sản xuất thì cho thuê, góp cổ phần bằng quyền sử dụng đất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận xuất vận chuyển, áp dụng cơ giới vào sản xuất nhằm giảm giá thành của sản phẩm. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất.
Hình thành các vùng sản xuất gỗ nguyên liệu gắn với chuyển đổi cơ cấu bộ giống có năng suất cao nhằm tăng trữ lượng, giá trị trên một đơn vị diện tích.

Khuyến khích, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách cho doanh nghiệp gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chuyển mạnh lao động sản xuất nông nghiệp sang sản xuất lâm nghiệp, dịch vụ lâm nghiệp, thương mại dịch vụ.

d. Ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ 
Tập trung hỗ trợ nâng cao công suất của các cơ sở, nhà máy chế biến lâm sản, khuyến khích áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất lâm nghiệp, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao thu nhập. Quan tâm đầu tư thực hiện các đề tài ứng dụng khoa học; chú trọng áp dụng tiến bộ kỹ thuật về các loại giống cây lâm nghiệp hiện có, cây bản địa phù hợp với điều kiện đáp ứng nhu cầu của thị trường.
đ. Tổ chức lại sản xuất theo hướng hàng hóa

Khuyến khích doanh nghiệp, HTX, tư nhân đầu tư xây dựng cơ sở chế biến, chế biến sâu, tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng.
- Các xã có điều kiện tương đồng liên kết với nhau đẩy mạnh phát triển sản xuất cùng một loại cây, thời gian trồng gắn với thị trường tiêu thụ, đồng nhất về chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh, cùng mang lại hiệu quả cao hơn.
Khuyến khích, hỗ trợ phát triển trang trại lâm nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp đầu tư sản xuất lâm nghiệp; hỗ trợ các cơ sở, nhà máy thu mua, chế biến, bảo quản gỗ rừng trồng, gắn kết với các hộ dân. 

e. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách của Trung ương, của tỉnh, huyện đã ban hành; đồng thời tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung chính sách theo mức độ ảnh hưởng của sản phẩm gỗ rừng trồng theo hướng tập trung hỗ trợ lãi suất tín dụng cho vay vốn phát triển lâm nghiệp, thành lập mới trang trang trại, mở rộng quy mô sản xuất; hỗ trợ áp dụng khoa học kỹ thuật mới, phòng trừ sâu bệnh, xử lý môi trường, chế biến, xây dựng vùng cung cấp nguyên liệu tập trung, khuyến khích liên kết phát triển sản xuất,… tạo bước đột phá về tiêu thụ gỗ rừng trồng.
Triển khai các chính sách của Nhà nước về hỗ trợ đầu tư và tính dụng để khuyến khích các thành phần kinh tế, hộ gia đình cá nhân đầu tư chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng rừng, đặc biệt đầu tư trồng rừng gỗ lớn và các cơ sở chế biến gỗ tinh sâu trên địa bàn.

Hàng năm căn cứ tình hình thực tế ngân sách của địa phương, UBND huyện sẽ bố trí một phần kinh phí lồng ghép với các chương trình, dự án trên địa bàn để hỗ trợ cho công tác cải tạo rừng, trồng rừng.

Tạo điều kiện thuận lợi để các hộ dân vay vốn thực hiện; đặc biệt là vốn vay trung hạn.

Hỗ trợ tìm kiếm các đơn vị dịch vụ có tư cách pháp nhân về điều tra, đo đạc, tính toán trữ lượng và lập hồ sơ cải tạo rừng, hồ sơ khai thác...  các đơn vị cung ứng giống, phân bón chất lượng và uy tín trong và ngoài tỉnh; các đơn vị thu mua gỗ rừng trồng...

5. Kinh phí đảm bảo để thực hiện Đề án
Tổng kinh phí đầu tư: 4.755,0 ha x 5.934.273đ/ ha   =   28.217.468,115 đ
Trong đó:

* Chi phí thực hiện các hoạt động điều tra khảo sát (1) 1.011.729đ/ ha là phần được Nhà nước, các chương trình dự án hỗ trợ một phần kinh phí để thực hiện. Cụ thể:
- Các xã Thanh Hoá, Thanh Thạch, Lâm Hoá, Kim Hoá, Lê Hoá, Thuận Hoá, Cao Quảng có Dự án SRDP hỗ trợ (Dự án 60%, dân đầu tư 40%)


+ Dự án hỗ trợ

2.818,1 ha/ 07 xã  x 1.011.729đ/ ha x 60% = 1.710.692,096 đ.

+ Dân đầu tư

2.818,1 ha/ 07 xã  x 1.011.729đ/ ha x 40% = 1.140.461,397 đ.

- Các xã Văn Hoá, Sơn Hoá, Mai Hoá, Ngư Hoá, Nam Hoá, Đồng Hoá, Tiến Hoá, Hương Hoá  (vốn hỗ trợ, vốn lồng ghép từ các chương trình dự án khác 50%, dân đầu tư 50%)


+ Vốn hỗ trợ, vốn lồng ghép từ các chương trình dự án khác 

1.936,9 ha/ 08 xã x 1.011.729đ/ ha x 50% = 1.959.617,900 đ.

+ Dân đầu tư

1.936,9 ha/ 08 xã x 1.011.729đ/ ha x 50% = 1.959.617,900 đ.

* Chi phí khai thác, vận chuyển (2); chi phí thiết kế trồng rừng (3) phần vốn còn lại trong tổng kinh phí đảm bảo cho đầu tư chủ rừng tự cân đối bằng cách sử dụng tiền bán gỗ, củi tận thu lúc cải tạo sau khi đã làm nghĩa vụ với Nhà nước để đầu tư trở lại.
Bảng 1: Khái toán kinh phí thực hiện cải tạo rừng (tính cho 01 ha)
	TT
	Danh mục
	ĐVT
	Khối lượng
	Đơn giá (đ)
	Thành tiền (đ)

	1
	Chi phí thực hiện các hoạt động điều tra khảo sát
	
	
	
	1.011.729

	1.1
	Chi phí lập Dự án
	Áp dụng mức 130.000đ/ha theo mức giá mà Trung tâm điều tra QH nông lâm nghiệp Quảng Bình đã lập cho các xã Thanh Thạch, Cao Quảng trong năm 2015  

	1.2
	Chi phí thiết kế cải tạo rừng
	ha
	01
	881.729
	881.729

	2
	Chi  phí khai thác, tận dụng
	
	
	
	4.025.800

	2.1
	Chi phí thiết kế khai thác TD
	m3
	20
	142.812
	2.856.240

	2.2
	Chi phí chặt hạ
	m3
	20
	58.478
	1.169.560

	2.3
	Chi phí vận xuất, vận chuyển
	Tuỳ thuộc khu vực, quảng đường để tính chi phí vận xuất, vận chuyển

	3
	Chi phí thiết kế trồng rừng
	ha
	01
	896.744
	   896.744

	
	Tổng mức đầu tư
	
	
	
	5.934.273


Ghi chú: 20 m3 gỗ tận thu/ 01 ha là số liệu tạm tính trung bình cho tất cả toàn bộ diện tích cải tạo; tuỳ từng khu vực rừng có thể số lượng gỗ tận thu tăng hoặc giảm, thậm chí không có, nguyên nhân do Quy hoạch 3 loại rừng không sát thực tế vì vậy khi thiết kế hoặc lập bảng kê số lượng cây và tính toán khối lượng nên áp dụng đúng với thực tế.
Bảng 2: Khái toán kinh phí trồng, chăm sóc rừng trồng  (tính cho 01 ha)

(Công đầu tư áp dụng định mức 38/2005/QĐ-BNN của Bộ NN&PTNT)
	TT
	Danh mục
	ĐVT
	Khối lượng
	Đơn giá (đ)
	Thành tiền (đ)

	1
	Chi phí nhân công
	công
	80,87
	113.230
	9.156.910

	2
	Chi phí cây giống 
	cây
	2.000
	900
	1.800.000

	3
	10% cây giống trồng dặm
	cây
	200
	900
	180.000

	4
	Chi phí phân bón lót NPK
	kg
	300
	6.500
	1.950.000

	5
	Chi phí chăm sóc trong 3 năm
	
	
	
	1.500.000

	Tổng mức đầu tư
	
	
	
	14.586.910


Bảng 3: Hiệu quả đầu t​ư cho 01 ha cải tạo 










(đvt: đồng)

	TT
	Hạng mục
	Số tiền

	1
	Tổng vốn đầu t​ư 
	20.391.183

	-
	Vốn tự có
	5.391.183

	-
	Vốn vay Ngân hàng (thời hạn vay 4 năm)
	15.000.000

	2
	Chi phí trả vay tại Ngân hàng 
	20.760.000

	-
	Chi phí trả gốc tại Ngân hàng
	15.000.000

	-
	Chi phí trả lãi tại Ngân hàng trong 4 năm (LS:0,8 %/năm)
	5.760.000

	3
	Đầu tư cho việc cải tạo rừng
	5.934.273

	4
	Đầu tư cho trồng mới và chăm sóc trong 4 năm đầu
	14.586.910

	5
	Tiền bán gỗ tận thu lúc cải tạo 20 m3/ ha  x 500.000đ/m3
	10.000.000

	6
	Giá trị v​ườn cây đến kỳ thu hoạch ( Dự ước sản lượng gỗ đạt 130m3/ ha x 900.000đ/m3 )
	117.000.000

	7
	Lợi nhuận thu đ​ược trong 7 năm (5+6)-(2+3+4)
	85.718.817


* Hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường:

- Hiệu quả kinh tế: Nâng cao thu nhập và đời sống cho các hộ gia đình được giao đất, giao rừng bằng giải pháp trồng rừng kinh tế. 


- Hiệu quả xã hội: Tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho trên 3 ngàn lao động qua đó góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế và ổn định trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đóng góp tích cực vào việc xóa đói giảm nghèo, đảm bảo ổn định cơ cấu cây trồng và phát triển theo hướng bền vững.

- Hiệu quả môi trường: Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo môi trường sinh thái, bảo vệ và tôn tạo cảnh quan môi trường, phát triển vốn rừng góp phần tăng độ che phủ, giảm thiểu suy thoái và cải thiện điều kiện môi trường trên địa bàn huyện.
PHẦN III

TỔ chỨc thỰc hiỆn
Căn cứ vào mục tiêu phương hướng nhiệm vụ của Đề án ban hành để các cấp,  các ngành và các hộ dân tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Cụ thể:
1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Là cơ quan thường trực, có trách nhiệm:
- Tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch thực hiện hàng năm; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn tổ chức chỉ đạo thực hiện Đề án.

- Chủ trì tham mưu cho UBND huyện: điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch, kế hoạch phù hợp với định hướng phát triển chung của tỉnh và huyện; đánh giá hệ thống cơ chế, chính sách về phát triển lâm nghiệp; phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch và các phòng, ngành liên quan tham mưu UBND huyện điều chỉnh, bổ sung, ưu tiên nguồn lực triển khai thực hiện.
- Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn quy trình chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo kiệt.

- Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện hàng năm và từng giai đoạn, báo cáo UBND huyện; đề xuất sửa đổi, bổ sung Đề án khi cần thiết.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan tham mưu điều chỉnh, bổ sung hệ thống cơ chế, chính sách và bố trí nguồn kinh phí, đảm bảo chính sách tài chính cho thực hiện Đề án. Xây dựng chính sách đầu tư, ưu tiên bố trí và cân đối vốn đầu tư cho công tác cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt.
- Hướng dẫn, xác định giá lâm sản, cơ chế tiêu thụ gỗ, củi, cơ chế hưởng lợi trong quá trình tận thu, tận dụng khai thác lâm sản trên diện tích cải tạo.

- Tham mưu cải thiện môi trường đầu tư; ban hành cơ chế khuyến khích, thu hút vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế ngoài nhà nước phục vụ cho công tác cải tạo; phát triển các hình thức đầu tư có sự tham gia của nhà nước và tư nhân. 

3. Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo giá cả, thị trường; tham mưu cho UBND huyện định hướng thị trường, xúc tiến thương mại, chỉ đạo xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích hệ thống tư thương phát triển thành doanh nghiệp vừa và nhỏ, làm đầu mối thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm gỗ rừng trồng cho nông dân.

Phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các xã, thị trấn ưu tiên, bố trí kinh phí sự nghiệp khoa học để thực hiện các đề tài, mô hình liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ có hiệu quả vào sản xuất
4. Phòng Tài nguyên và Môi trường

 Chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương rà soát, kiểm soát chặt chẽ quy hoạch và quản lý, thực hiện quy hoạch kế hoạch sử dụng đất lâm nghiệp. Đề xuất các cơ chế, chính sách liên quan về tích tụ, đổi đất lâm nghiệp nhằm tăng quy mô diện tích/ 01 lô rừng, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; cơ chế khuyến khích nông dân góp đất cùng doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết phát triển sản xuất trồng rừng. Tiếp tục hoàn thành việc đo vẽ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp.
Hướng dẫn UBND các xã xây dựng Kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định tại điều 18 và 19, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ để trình UBND huyện phê duyệt.
5. Hạt Kiểm lâm huyện:

 Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra hiện trường thiết kế cải tạo để xác nhận hồ sơ làm căn cứ trình cấp thẩm quyền phê duyệt thực hiện.

Chỉ đạo cán bộ kiểm lâm địa bàn phối hợp với UBND các xã, thị trấn hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thống kê số cây và tính toán sản lượng lâm sản khai thác tận dụng trên diện tích được phép cải tạo cho chủ rừng; giám sát việc tổ chức khai thác tận thu trên diện tích cải tạo, xử lý nghiêm minh những trường hợp lợi dụng cấp phép để khai thác các loại lâm sản trái phép.

Thực hiện các nhiệm vụ khác về phát triển lâm nghiệp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phân công.

6. Phòng VH - TT, Đài TT-TH, Bản tin Tuyên Hóa 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND các xã, thị trấn xây dựng chương trình truyền thông, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền chủ trương, chính sách  cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt nhằm nâng cao nhận thức các cấp, các ngành, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án.

7. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể: Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các phòng, ngành liên quan và các địa phương tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân thực hiện tốt Đề án. 

8. Các Ngân hàng

- Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo, ưu tiên tập trung vốn, triển khai các chương trình tín dụng phục vụ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, theo các nội dung tại Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;

 - Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận nguồn vốn vay để cải tạo, trồng mới rừng và tiêu thụ sản phẩm.

9. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có rừng cải tạo
Thành lập Ban chỉ đạo cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt giai đoạn 2016 - 2020 để chỉ đạo triển khai thực hiện tại địa bàn; (Ban chỉ đạo do Chủ tịch UBND xã quyết định thành lập; thành phần gồm: một Phó Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban, thành viên là cán bộ kiểm lâm địa bàn, cán bộ địa chính nông nghiệp, đại diện một số đoàn thể ở xã, trưởng các thôn, bản có diện tích rừng cần cải tạo).

Chủ động liên kết với các đơn vị dịch vụ để đại diện cho các hộ gia đình, cá nhân ký kết hợp đồng thực hiện các bước cải tạo rừng theo Thông tư số 23 ngày 04/5/2013 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về quy định cải tạo rừng tự nhiên là rừng sản xuất.

Lập kế hoạch cải tạo hàng năm trên cơ sở kế hoạch chung của tỉnh, huyện để thực hiện đến từng thôn, bản, chủ rừng. Chỉ đạo và hướng dẫn các chủ rừng làm các thủ tục cần thiết để đề nghị cải tạo, tổ chức khai thác tận dụng, trồng mới, chăm sóc và bảo vệ tốt diện tích rừng trồng. Phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT trong việc tổ chức tập huấn kỹ thuật cho nông dân. Thực hiện các chế độ chính sách hổ trợ cải tạo, trồng mới hàng năm của tỉnh, huyện.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, lồng ghép các nguồn kinh phí, chỉ đạo các cấp hội, đoàn thể tích cực tham gia thực hiện tốt Đề án./. 

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
 Lê Nam Giang
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